  UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN                                
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

SỔ GỐC CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ

Học sinh trường: THCS Tam Hưng                                                                                                             Năm tốt nghiệp: 2023
Quyết định công nhận tốt nghiệp số     /QĐ-GDĐT ngày    tháng    năm 2023                                             Hình thức đào tạo: Chính quy

	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Giới
tính
	Dân tộc
	Xếp loại TN
	Số vào sổ gốc cấp văn bằng
	
Số hiệu văn bằng
	Người nhận (kí và ghi rõ họ tên
	Số CCCD

	Ngày lấy

	1
	LẠI VŨ TRƯỜNG AN
	06/01/2008
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	Trung bình
	1/ TAH
	S04457342
	
	
	

	2
	ĐÀO DUY ANH
	16/01/2008
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	Khá
	2/ TAH
	S04457343
	
	
	

	3
	LẠI THỊ KIM ANH
	10/08/2008
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Khá
	3/ TAH
	S04457344
	
	
	

	4
	NGUYỄN NGỌC ANH
	01/01/2008
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Khá
	4/ TAH
	S04457345
	
	
	

	5
	NGUYỄN THỊ HẢI ANH
	26/06/2008
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Khá
	5/ TAH
	S04457346
	
	
	

	6
	PHẠM THẾ ANH
	31/12/2008
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	Trung bình
	6/ TAH
	S04457347
	
	
	

	7
	TRỊNH HUYỀN ANH
	17/12/2008
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Khá
	7/ TAH
	S04457348
	
	
	

	8
	VŨ THỊ NGỌC ANH
	22/12/2008
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Trung bình
	8/ TAH
	S04457349
	
	
	

	9
	LẠI THỊ NGỌC CHÂU
	27/03/2008
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Giỏi
	12/TAH
	S04457353
	
	
	

	10
	LẠI HÙNG CƯỜNG
	04/07/2008
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	Khá
	9/ TAH
	S04457350
	
	
	

	11
	TRẦN ĐỨC CƯỜNG
	14/09/2008
	Quảng Ninh
	Nam
	Kinh
	TAH
	10/TAH
	S04457351
	
	
	

	12
	VŨ QUỐC CƯỜNG
	14/02/2008
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	Giỏi
	11/TAH
	S04457352
	
	
	

	13
	VŨ THỊ KHÁNH DIỆP
	13/10/2008
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Khá
	13/TAH
	S04457354
	
	
	

	14
	CAO TRÍ DŨNG
	29/10/2008
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	Trung bình
	14/TAH
	S04457355
	
	
	

	15
	VŨ TUẤN DŨNG
	20/08/2008
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	Giỏi
	15/TAH
	S04457356
	
	
	

	16
	PHẠM THỊ ÁNH DƯƠNG
	23/06/2008
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Khá
	16/TAH
	S04457357
	
	
	

	17
	VŨ THỊ ĐÀO
	12/01/2008
	Quảng Ninh
	Nữ
	Kinh
	Giỏi
	17/TAH
	S04457358
	
	
	

	18
	TRỊNH TIẾN ĐẠT
	01/11/2008
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	Khá
	18/TAH
	S04457359
	
	
	

	19
	VŨ DUY ĐẠT
	02/04/2008
	Quảng Ninh
	Nam
	Kinh
	Trung bình
	19/TAH
	S04457360
	
	
	

	20
	HOÀNG TRUNG ĐỨC
	12/07/2008
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	Giỏi
	20/TAH
	S04457361
	
	
	

	21
	NGUYỄN ANH ĐỨC
	14/09/2008
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	Trung bình
	21/TAH
	S04457362
	
	
	

	22
	PHẠM HỒNG ĐỨC
	06/05/2008
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	Giỏi
	22/TAH
	S04457363
	
	
	

	23
	LÊ HÀ GIANG
	20/09/2008
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Trung bình
	23/TAH
	S04457364
	
	
	

	24
	NGUYỄN TRƯỜNG GIANG
	06/12/2007
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	Trung bình
	24/TAH
	S04457365
	
	
	

	25
	VŨ VĂN GIANG
	30/08/2008
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	Trung bình
	25/TAH
	S04457366
	
	
	

	26
	PHẠM THỊ THU HẰNG
	16/09/2008
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Giỏi
	27/TAH
	S04457368
	
	
	

	27
	VŨ THUÝ HẰNG
	23/08/2008
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Trung bình
	28/TAH
	S04457369
	
	
	

	28
	HOÀNG THẾ HẬU
	13/10/2008
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	Giỏi
	26/TAH
	S04457367
	
	
	

	29
	LẠI THẢO HIỀN
	05/05/2008
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Giỏi
	29/TAH
	S04457370
	
	
	

	30
	TRẦN NGUYỄN NGỌC HIỀN
	29/09/2008
	Đắk Lắk
	Nữ
	Kinh
	Trung bình
	30/TAH
	S04457371
	
	
	

	31
	VŨ MINH HIẾU
	21/04/2008
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	Trung bình
	31/TAH
	S04457372
	
	
	

	32
	VŨ THỊ MINH HOA
	11/10/2008
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Giỏi
	32/TAH
	S04457373
	
	
	

	33
	MAI LƯU HOÀNG
	31/08/2008
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	Khá
	33/TAH
	S04457374
	
	
	

	34
	BÙI ĐỨC HUY
	09/05/2008
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	Khá
	34/TAH
	S04457375
	
	
	

	35
	NGUYỄN THỊ CẨM HUYỀN
	31/07/2008
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Giỏi
	35/TAH
	S04457376
	
	
	

	36
	PHẠM THỊ KHÁNH HUYỀN
	11/01/2008
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Giỏi
	36/TAH
	S04457377
	
	
	

	37
	PHÙNG THỊ KHÁNH HUYỀN
	25/08/2008
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Khá
	37/TAH
	S04457378
	
	
	

	38
	LẠI THỊNH HƯNG
	06/06/2008
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	Trung bình
	38/TAH
	S04457379
	
	
	

	39
	LẠI VĂN AN HƯNG
	08/11/2008
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	Khá
	39/TAH
	S04457380
	
	
	

	40
	LẠI QUỲNH HƯƠNG
	23/03/2008
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Khá
	40/TAH
	S04457381
	
	
	

	41
	LẠI VŨ QUỲNH HƯƠNG
	14/03/2008
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Giỏi
	41/TAH
	S04457382
	
	
	

	42
	NGÔ VIỆT HƯƠNG
	13/07/2008
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Khá
	42/TAH
	S04457383
	
	
	

	43
	TRẦN THANH HƯƠNG
	05/07/2008
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Khá
	43/TAH
	S04457384
	
	
	

	44
	TRẦN DUY KHÁNH
	30/11/2008
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	Giỏi
	45/TAH
	S04457386
	
	
	

	45
	VŨ THỊ MINH KHUÊ
	18/02/2008
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Giỏi
	46/TAH
	S04457387
	
	
	

	46
	NGUYỄN VĂN KIÊN
	10/11/2008
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	Trung bình
	44/TAH
	S04457385
	
	
	

	47
	CHU NGUYỄN THANH LÂM
	15/09/2008
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Khá
	47/TAH
	S04457388
	
	
	

	48
	ĐOÀN THỊ NGỌC LINH
	15/08/2008
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Giỏi
	48/TAH
	S04457389
	
	
	

	49
	LẠI NGỌC THẢO LINH
	16/11/2008
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Giỏi
	49/TAH
	S04457390
	
	
	

	50
	LẠI THỊ THÙY LINH
	04/04/2008
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Trung bình
	50/TAH
	S04457391
	
	
	

	51
	LẠI THỊ THÙY LINH
	28/11/2008
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Khá
	51/TAH
	S04457392
	
	
	

	52
	NGUYỄN KHÁNH LINH
	16/08/2008
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Giỏi
	52/TAH
	S04457393
	
	
	

	53
	NGUYỄN THÙY LINH
	05/10/2008
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Trung bình
	53/TAH
	S04457394
	
	
	

	54
	VŨ THỊ KHÁNH LINH
	19/01/2008
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Giỏi
	54/TAH
	S04457395
	
	
	

	55
	NGUYỄN THỊ KHÁNH LY
	15/07/2008
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Giỏi
	55/TAH
	S04457396
	
	
	

	56
	TRẦN KHÁNH LY
	27/02/2008
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Giỏi
	56/TAH
	S04457397
	
	
	

	57
	VŨ THỊ CẨM LY
	07/05/2008
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Giỏi
	57/TAH
	S04457398
	
	
	

	58
	LẠI THỊ THANH MAI
	06/05/2008
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Khá
	58/TAH
	S04457399
	
	
	

	59
	NGUYỄN THỊ THANH MAI
	25/08/2008
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Khá
	59/TAH
	S04457400
	
	
	

	60
	VŨ DUY MẠNH
	01/09/2008
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	Khá
	60/TAH
	S04457401
	
	
	

	61
	ĐÀO VŨ BẢO MINH
	29/09/2008
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	Giỏi
	61/TAH
	S04457402
	
	
	

	62
	LẠI THỊ THẢO MY
	30/10/2008
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Trung bình
	62/TAH
	S04457403
	
	
	

	63
	HOÀNG NGỌC NAM
	29/06/2008
	Thanh Hóa
	Nam
	Kinh
	Khá
	63/TAH
	S04457404
	
	
	

	64
	LÊ ANH NAM
	20/09/2008
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	Trung bình
	64/TAH
	S04457405
	
	
	

	65
	NGUYỄN TẤT NAM
	31/05/2008
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	Khá
	65/TAH
	S04457406
	
	
	

	66
	PHẠM HOÀI NAM
	28/11/2008
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	Trung bình
	66/TAH
	S04457407
	
	
	

	67
	TRẦN HẢI NAM
	18/10/2008
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	Trung bình
	67/TAH
	S04457408
	
	
	

	68
	MAI KIM NGÂN
	23/04/2008
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Giỏi
	69/TAH
	S04457410
	
	
	

	69
	LẠI VĂN NGHĨA
	14/11/2008
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	Giỏi
	70/TAH
	S04457411
	
	
	

	70
	LẠI GIA NGỌC
	04/08/2008
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Khá
	71/TAH
	S04457412
	
	
	

	71
	VŨ THỊ BẢO NGỌC
	18/09/2008
	Quảng Ninh
	Nữ
	Kinh
	Trung bình
	72/TAH
	S04457413
	
	
	

	72
	VŨ ĐỨC NHẤT
	03/03/2008
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	Khá
	73/TAH
	S04457414
	
	
	

	73
	VŨ HUYỀN NHUNG
	07/06/2008
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Khá
	74/TAH
	S04457415
	
	
	

	74
	NGUYỄN ÁNH NHƯ
	08/11/2008
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Giỏi
	75/TAH
	S04457416
	
	
	

	75
	VŨ HOÀI NINH
	24/10/2008
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Khá
	68/TAH
	S04457409
	
	
	

	76
	VŨ THỊ NGỌC OANH
	16/09/2008
	Thanh Hóa
	Nữ
	Kinh
	Giỏi
	76/TAH
	S04457417
	
	
	

	77
	LẠI TRƯỜNG PHÁT
	31/08/2008
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	Khá
	77/TAH
	S04457418
	
	
	

	78
	LẠI ĐỨC PHÚC
	06/06/2008
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	Trung bình
	78/TAH
	S04457419
	
	
	

	79
	PHẠM HÀ PHƯƠNG
	14/10/2008
	Hải Dương
	Nữ
	Kinh
	Khá
	79/TAH
	S04457420
	
	
	

	80
	PHẠM MINH QUÂN
	11/09/2008
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	Khá
	80/TAH
	S04457421
	
	
	

	81
	NGUYỄN THANH SƠN
	01/01/2008
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	Trung bình
	81/TAH
	S04457422
	
	
	

	82
	NGÔ VĂN TÀI
	25/12/2008
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	Trung bình
	82/TAH
	S04457423
	
	
	

	83
	VŨ HOÀNG TÂN
	21/04/2008
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	Trung bình
	83/TAH
	S04457424
	
	
	

	84
	LẠI VIẾT THÀNH
	14/09/2008
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	Khá
	88/TAH
	S04457429
	
	
	

	85
	LẠI THỊ PHƯƠNG THẢO
	19/02/2008
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Khá
	89/TAH
	S04457430
	
	
	

	86
	NGUYỄN THỊ THANH THẢO
	11/02/2008
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Khá
	90/TAH
	S04457431
	
	
	

	87
	VŨ THỊ DIỆU THẢO
	24/11/2008
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Khá
	91/TAH
	S04457432
	
	
	

	88
	VŨ THỊ PHƯƠNG THẢO
	11/11/2008
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Giỏi
	92/TAH
	S04457433
	
	
	

	89
	VŨ DUY THÁI
	30/08/2008
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	Trung bình
	93/TAH
	S04457434
	
	
	

	90
	VŨ VÂN THIÊN
	03/05/2008
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	Trung bình
	94/TAH
	S04457435
	
	
	

	91
	PHẠM THỊ HƯƠNG THU
	09/02/2008
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Trung bình
	95/TAH
	S04457436
	
	
	

	92
	VŨ THỊ THU THỦY
	26/09/2008
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Khá
	96/TAH
	S04457437
	
	
	

	93
	NGUYỄN MINH THƯ
	20/06/2008
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Khá
	97/TAH
	S04457438
	
	
	

	94
	PHẠM TRƯỜNG TIẾN
	11/02/2008
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	Trung bình
	84/TAH
	S04457425
	
	
	

	95
	PHẠM CHÁNH TÍN
	20/01/2008
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	Trung bình
	85/TAH
	S04457426
	
	
	

	96
	BÙI THU TRANG
	16/09/2008
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Giỏi
	98/TAH
	S04457439
	
	
	

	97
	MAI NGUYỄN HUYỀN TRANG
	25/07/2008
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Khá
	99/TAH
	S04457440
	
	
	

	98
	MAI THỊ THU TRANG
	24/02/2008
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Trung bình
	100/TAH
	S04457441
	
	
	

	99
	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRANG
	07/10/2008
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Giỏi
	101/TAH
	S04457442
	
	
	

	100
	NGUYỄN THÙY TRANG
	28/08/2008
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Giỏi
	102/TAH
	S04457443
	
	
	

	101
	VŨ QUỲNH TRANG
	25/07/2008
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Khá
	103/TAH
	S04457444
	
	
	

	102
	VŨ THỊ HÀ TRANG
	08/11/2008
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Khá
	104/TAH
	S04457445
	
	
	

	103
	BÙI HOÀNG BẢO TRÂM
	21/01/2008
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Giỏi
	105/TAH
	S04457446
	
	
	

	104
	PHẠM THẾ TRỌNG
	22/12/2008
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	Khá
	106/TAH
	S04457447
	
	
	

	105
	VŨ THÀNH TRUNG
	02/01/2008
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	Khá
	107/TAH
	S04457448
	
	
	

	106
	VŨ ĐỨC TRƯỞNG
	30/06/2008
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	Khá
	108/TAH
	S04457449
	
	
	

	107
	THIỀU ANH TUẤN
	29/10/2008
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	Trung bình
	86/TAH
	S04457427
	
	
	

	108
	NGUYỄN THỊ TUYẾT
	20/01/2008
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Giỏi
	87/TAH
	S04457428
	
	
	

	109
	TRẦN THANH VÂN
	12/10/2008
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Trung bình
	109/TAH
	S04457450
	
	
	

	110
	VŨ KHÁNH VIỆT
	01/10/2008
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	Trung bình
	110/TAH
	S04457451
	
	
	

	111
	PHẠM QUANG VINH
	22/10/2008
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	Giỏi
	111/TAH
	S04457452
	
	
	

	112
	PHẠM ANH VŨ
	22/05/2008
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	Trung bình
	112/TAH
	S04457453
	
	
	

	113
	TRẦN QUANG VŨ
	05/09/2008
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	Trung bình
	113/TAH
	S04457454
	
	
	

	114
	MAI TÔ VƯỢNG
	12/08/2008
	Hải Phòng
	Nam
	Kinh
	Khá
	114/TAH
	S04457455
	
	
	

	115
	NGUYỄN TƯỜNG VY
	22/11/2008
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Giỏi
	115/TAH
	S04457456
	
	
	

	116
	PHẠM ĐAN VY
	19/10/2008
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Khá
	116/TAH
	S04457457
	
	
	

	117
	LẠI THU YẾN
	26/08/2008
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Trung bình
	117/TAH
	S04457458
	
	
	

	118
	TÔ HẢI YẾN
	02/02/2008
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Trung bình
	118/TAH
	S04457459
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